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Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 18: Thuật ngữ

1. Trong đoạn văn sau có bao nhiêu thuật ngữ được sử dụng?

Rối loạn nhân cách là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có
cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường
nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lí tâm thần đặc trưng. Nói
vậy để thấy rằng khái niệm rối loạn nhân cách là một khái niệm tiến triển và
thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần.

A. 10 B. 8 C. 7 D. 9

2. Vì sao thuật ngữ phải đơn nghĩa?

A. Để đảm bảo tính biểu cảm trong diễn đạt các khái niệm khoa học

B. Để đảm bảo tính đơn giản trong diễn đạt các khái niệm khoa học

C. Để đảm bảo tính chính xác trong diễn đạt các khái niệm khoa học

3. Những từ in đậm trong đoạn thơ sau có được coi là các thuật ngữ không?

Em là ai cô gái hay nàng tiên?

Em có tuổi hay không có tuổi?

Mái tóc em đây hay là mây là suối?

Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông?

Thịt da em hay là sắt là đồng?

A. Có B. Không

4. Thuật ngữ gồm những loại từ nào?

A. Từ ngữ biểu thị các tính chất.

B. Từ ngữ biểu thị các thái độ tình cảm.

C. Từ ngữ biểu thị các hành động.

D. Từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học.

5. Thuật ngữ có đặc tính gì?

A. Ít khi mang tính biểu cảm

B. Mang tính biểu cảm cao

C. Không bao giờ mang tính biểu cảm
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6. Thuật ngữ là gì?

A. là những từ ngữ thường được dùng trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.
B. là những từ ngữ được sử dụng trên báo chí để cung cấp thông tin về các lĩnh
vực trong đời sống.

C. là từ ngữ biểu thị các khái niệm được dùng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.
D. là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng
trong các văn bản khoa học, công nghệ.

7. Khi đặt thuật ngữ cần tránh mắc phải lỗi gì?

A. Hiện tượng từ đồng âm

B. Hiện tượng đã nghĩa

C. Cả hai hiện tượng trên

8. Thuật ngữ có tính trung hòa về nghĩa biểu thái có nghĩa là như thế nào?

A. Thuật ngữ làm xuất hiện các trạng thái cảm xúc ở người nhận

B. Thuật ngữ không làm xuất hiện các trạng thái cảm xúc như: vui, buồn, giận,
đau khổ,… ở người nhận

9. Đặc điểm cơ bản của thuật ngữ là gì?

A. Có tính chính xác, hệ thống và quốc tế

B. Có tính ngắn gọn, chính xác, biểu cảm

C. Có tính chính xác, hệ thống

10. Nhận định nào sau đúng với thuật ngữ?

A. Thuật ngữ có tính biểu cảm.

B. Trong một lĩnh vực khoa học công nghệ nhất định, mỗi khái niệm có thể
biểu thị bằng nhiều thuật ngữ khác nhau.

C. Trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, mỗi thuật ngữ chỉ biểu
thị một khái niệm.

D. Trong một lĩnh vưc khoa học, công nghệ nhất định mỗi thuật ngữ có thể
biểu thị nhiều khái niệm khác nhau.
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Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 18: Thuật ngữ
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